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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX  nấm Nghĩa Minh
Đại diện: 
Trần Sỹ Hùng
	Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0904.689.687
	Chuyên cung cấp nấm sò nâu, nấm linh chi đỏ, nấm hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	2
	HTX Nông nghiệp Vân Nam

Đại diện: 

Doãn Văn Thắng
	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0912.881.963
	Chuyên cung cấp dưa bao tử đóng hộp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ba Trại
Đại diện: 

Hoàng Trọng Phu
	Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0988.851.067
	Chuyên cung cấp chè búp khô Ba Trại. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	HTX nông nghiệp Yên Bài
Đại diện:

Nguyễn Thị Thanh Thiết
	Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0982.940.386
	Chuyên cung cấp chè Phú Yên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH vật tư và giống cây trồng Hà Nội

Đại diện:

Nguyễn Xuân Trường
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0916.079.838
	Chuyên cung cấp hoa hồng, hoa cúc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Cơ sở sản xuất kẹo Bảo Ngọc
Đại diện: 

Đỗ Văn Trường
	Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0383.522.485
	Chuyên cung cấp kẹo lạc Bảo Ngọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu KINOKO Thanh Cao

Đại diện: 
Lê Văn Trung
	Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0947.387.565
	Chuyên cung cấp nấm kim châm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp ong núi Ba Vì
Đại diện: 
Nguyễn Văn Hải
	Xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0352.081.983
	Chuyên cung cấp mật ong hoa rừng Tản Viên Ba Vì. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh thuốc thú y

Đại diện: 

Ngũ Thư 


	Thôn Bìm, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 084.674.5525


	Chuyên cung cấp thuốc thú y, phục vụ địa bàn huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh vật tư phân bón

Đại diện: 

Khuất Thị Xuân

	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0345.801.383
	Chuyên cung cấp các loại vật tư, phân bón, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	3
	Cơ sở ấp trứng, kinh doanh con giống gia cầm 

Đại diện: 

Định Toàn

	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0343.791.452
	Chuyên cung cấp các loại giống gia cầm, phục vụ địa bàn huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.



	4
	Cửa hàng giống cây trồng Phương Thảo

Đại diện:  Nguyễn Văn Thảo
	Số 265 đường Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0966.237.936
	Chuyên cung cấp cây ăn quả, cây cảnh, cây công trình, phục vụ địa bàn huyện Gia Lâm và một số khu vực lân cận.





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh bánh tẻ
Đại diện: 

Hà Thị Lan Dung
	Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0384.162.324


	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi. 

Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện: 

Đỗ Thị Thơ
	Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0362.250.373
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi.  

Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện: 

Trần Đình Chiến
	Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0974.190.636
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi.  

Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hộ kinh doanh bánh tẻ

Đại diện: 

Đỗ Duy Hồng                 
	Phú Nhi 2, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0352.682.166
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi.  

Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng trọt và chăn nuôi

Đại diện: 

Đào Danh Luấn
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0358.497.107


	Chuyên cung cấp lợn thịt, gà thịt, bưởi đường, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Bùi Thị Kim Thanh


	Xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0988.366.832
	Chuyên cung cấp lợn thịt thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Vũ Văn Ngọc


	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0967.700.118

	Chuyên cung cấp gà giống, gà thịt thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Thuần Mỹ

Đại diện: Nguyễn Thị Nụ


	Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0962.633.390
	Chuyên cung cấp nho canh tác theo VietGAP, chuối quả, chuối sấy, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Chăn nuôi sản xuất nông sản sạch xã Kim Phượng
Đại diện:

Ma Thị Hằng
	Xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0974.059.577
	Chuyên cung cấp mỳ gạo bao thai Định Hóa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.     

	2
	Tổ hợp tác ong mật Đông Tam Đảo

Đại diện:

Nguyễn Đăng Thành
	Xóm Khe Đù, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  

ĐT: 0978.204.993
	Chuyên cung cấp mật ong hoa nhãn.

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	HTX chè Thái Hương

Đại diện:

Lương Khánh Huy
	Xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0823.568.889
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	HTX chè an toàn Khe Cốc
Đại diện:  

Tô Văn Khiêm
	Xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0985.797.589
	Chuyên cung cấp tâm trà Khe Cốc. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


Dự báo











